Mẫu số 07
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số:.............)
Tên cơ quan(
)                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:         /                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     .............., ngày        tháng       năm ....
QUYẾT ĐỊNH
KHÔNG PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 

ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM
.......................................(
)
- Căn cứ các điều 41, 122 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
- Xét Quyết định số ..… ngày .…… tháng ……. năm ….....của ……………… về việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm đối với bị can/bị cáo………............………… bị khởi tố về tội:………...............……… quy định tại ...................................(
) theo Quyết định số ….. ngày …… tháng ……… năm …..…của ………….……….về việc .............................................................

Nhận thấy ..................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH

1. Không phê chuẩn Quyết định số ..… ngày .… tháng …. năm ….....của ……………… về việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm đối với bị can ……………………................................................................................……….

2. Yêu cầu ...............................(
) ra quyết định huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm để trả lại tiền đã đặt để bảo đảm cho bị can./.
                                                                                       Tên cơ quan

                                                                                   Chức vụ người ký
Nơi nhận:                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)
- 

-

-
Mẫu số 08 (Dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội)
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số:.....................)
Tên cơ quan(
)                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 
    /



        Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM


Hồi ……… giờ ……… ngày……. tháng …… năm …….. tại(
) …...…...

..............................................................................................................................


Chúng tôi gồm:

1. Bên nhận tiền

..................................................................................................................(1)

Đại diện là ông (bà) ……………………………, chức vụ: .......................


2. Bên đặt tiền để bảo đảm

Họ và tên: .............................................(
)     Nam, nữ:……......………….

Sinh ngày………… tháng…………. năm………………………………..


Quê quán:……………………………………………...…………………..

Nơi đăng ký HKTT:………......................……….……………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………..…………………………….

Quốc tịch:…..………………Dân tộc:……………Tôn giáo:….....………

Số CMND, Thẻ căn cước công dân :…………….....................................………..…………………

Ngày cấp…………………………Nơi cấp…………….............................


Với sự chứng kiến của đại diện cơ quan ra Thông báo về việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm,


Đã tiến hành việc đặt tiền để bảo đảm thay thế biện pháp tạm giam theo Thông báo số … ngày …... tháng ….... năm ....... của……............…......(
) về việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm đối với bị can/bị cáo:


Họ và tên:……………………………Nam/nữ: …....…………………….


Sinh ngày……..............…tháng…..................….năm ……........………...


Quê quán: …………..................................................……………………..


Nơi đăng ký HKTT: ………......…......................…….…………………...


Chỗ ở hiện nay: ……………....…………………………………………...


Quốc tịch: …………...... Dân tộc:……………… Tôn giáo:……………..

Số CMND, Thẻ căn cước công dân :…………….....................................………..…………………

Ngày cấp…………………………Nơi cấp…………….............................

Bị khởi tố/truy tố về tội: ………………………………quy định tại ....................................(
) theo Quyết định số ……... ngày … tháng … năm ……. của …………….………. (
) về việc ................................................................


Số tiền được đặt để bảo đảm là: ..................................................................


Bên nhận đã soát xét và nhận đủ số tiền đã được liệt kê trên đây.


Biên bản gồm ….. trang, được lập thành ba bản, có nội dung và giá trị như nhau. Biên bản được giao cho bên đặt tiền, bên nhận tiền và cơ quan ra Thông báo về việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm, mỗi bên giữ một bản.
           Bên đặt tiền                                      Đại diện cơ quan nhận tiền 
       (Ký, ghi rõ họ tên)                        (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)                       
Đại diện cơ quan chứng kiến việc đặt tiền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu số 09
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số:....................................)
Tên cơ quan(
)                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:            /                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







     .............., ngày        tháng       năm 
QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 

ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM
………..…........................................ (
)
- Căn cứ các Điều ……… (.............) và Điều ........ của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Xét thấy .......................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số ..... ngày .… tháng ……. năm ….....của ……………… về việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm đối với bị can/bị cáo: 
Họ và tên: ……………………..Nam/nữ:  …….....................……………

Sinh ngày ……. tháng ……. năm ……. tại ………....…………………...


Quê quán: …………………….................................................…………..

Nơi đăng ký HKTT: ……………................................................................

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………..

Quốc tịch: ………... Dân tộc: …………… Tôn giáo: ……………….......

Số CMND, Thẻ căn cước công dân :…………….....................................………..…………………

Ngày cấp…………………………Nơi cấp…………….............................
Bị khởi tố/truy tố về tội ………………………………. theo quy định tại ............................ (
).
Hiện đang bị tạm giam tại:………………………………………………..
Điều 2. Đối với khoản tiền đã đặt để bảo đảm được xử lý như sau:

..........…………………………………………………………………………….
                                                                                       Tên cơ quan

                                                                                   Chức vụ người ký
Nơi nhận:                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)
- 

–
–

Mẫu số 10 (Dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội)                      
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số:............................)
Tên cơ quan(1)                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 
     /

  
                 Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TRẢ LẠI TIỀN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT ĐỂ BẢO ĐẢM

Hồi .....… giờ …..... ngày ….... tháng ...… năm ......... tại(2) …………….


Chúng tôi gồm:


1. Bên trả lại tiền 

........................................................................ (1)

Đại diện là ông (bà) ……………………………, Chức vụ: .................. .


2. Bên nhận lại tiền

Bị can, bị cáo, người được ủy quyền/người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo


Họ và tên(3): …………………………………., Nam, nữ:………………..........

Sinh ngày………… tháng…………. năm……………………………….........


Quê quán:………………………………………………………………............

Nơi đăng ký HKTT:………………………………………...............................

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………..........

Quốc tịch:…..…………………Dân tộc:……………Tôn giáo:…………........

Số CMND, Thẻ căn cước công dân :…………...................................................................................

Ngày cấp……………….......................Nơi cấp…………….......................


Với sự chứng kiến của đại diện cơ quan ra quyết định huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm,

Đã tiến hành trả lại toàn bộ số tiền đã được đặt để bảo đảm theo Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... năm ..... của .............................. về việc hủy bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm và Biên bản đặt tiền để bảo đảm số .............. ngày ............................ do ..............................................(4)  lập.

________________________

(1) Tên cơ quan tài chính trong quân đội thực hiện việc trả lại tiền.

(2) Địa chỉ nơi tiến hành việc trả lại tiền.
(3) Bị can, bị cáo, người được ủy quyền hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi.
(4) Tên cơ quan tài chính trong quân đội đã lập Biên bản đặt tiền để bảo đảm.
Số tiền được trả lại là:  ........................................................


Bên nhận đã soát xét và nhận đủ số tiền đã được liệt kê trên đây.


Biên bản gồm ….. trang, được lập thành ba bản, có nội dung và giá trị như nhau. Biên bản được giao cho bên trả lại tiền, bên nhận lại tiền và cơ quan ra quyết định huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm, mỗi bên giữ một bản.
        Bên nhận lại tiền                                 Đại diện cơ quan trả lại tiền 
       (Ký, ghi rõ họ tên)                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)                       
Đại diện cơ quan chứng kiến việc trả lại tiền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
�	 Tên Viện Kiểm sát ra quyết định.


�	 Chức vụ và tên Viện Kiểm sát ra quyết định.


�	 Khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp dụng.


�	 Tên cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm.


�	 Tên cơ quan tài chính trong quân đội thực hiện việc nhận tiền.


�	 Địa chỉ nơi tiến hành việc đặt tiền.


�	 Người được ủy quyền hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi.


�	 Tên cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội đã ra Thông báo.


�	 Khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp dụng.


�	 Tên cơ quan ra quyết định khởi tố/truy tố bị can.


�	 Tên Cơ quan ra quyết định.


�	 Chức vụ và tên cơ quan ra quyết định.


�	 Khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp dụng.





